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I.  SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của 

quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng 

cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam 

XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa 

quan trọng của công tác PBGDPL, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến 

công tác này. Trong rất nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã 

đề cập đến công tác PBGDPL. Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã 

khẳng định: ''Triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật; 

huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương 

tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương và 

các hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong 

cơ quan nhà nước và trong xã hội''. Nghị quyết số 08–NQ/TW ngày 02 tháng 01 

năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong 

thời gian tới chỉ rõ cần: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đặc biệt là thông qua các 

phiên toà xét xử lưu động và bằng những phán quyết công minh để tuyên truyền, 

nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân”. Hiến pháp năm 1992 giao 

Chính phủ nhiệm vụ: “tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến 

pháp và pháp luật trong nhân dân”. Nhiều văn bản pháp luật của Thủ tướng 

Chính phủ đã đề cập đến việc tăng cường công tác PBGDPL như: Chỉ thị số 

02/1998/CT-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay, Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg về 

việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL từ năm 1998 đến năm 2002 

và thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL…Đặc biệt, Chỉ thị số            

32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW) đã khẳng định: “Phổ biến, 
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giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là 

nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”.  

Thực hiện các văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước về 

PBGDPL, thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các Bộ, ngành, đoàn 

thể và địa phương đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PBGDPL có trọng 

tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác PBGDPL đã 

đạt được nhiều kết quả quan trọng, hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật đã 

được phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và 

địa bàn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân; hiểu biết 

pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh 

tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản 

lý nhà nước bằng pháp luật. 

Mặc dù khẩu hiệu “Sống, làm việc theo Hiếp pháp và pháp luật” đã ra 

đời từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, nhiều thể chế được ban hành, nhiều 

giải pháp về PBGDPL đã được triển khai thực hiện, nhưng kết quả của công tác 

PBGDPL vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của một 

bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong xã hội chưa cao, làm 

ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hiệu lực, 

hiệu quả quản lý của Nhà nước, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do: 

Thứ nhất, nhận thức của một số Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương về công 

tác PBGDPL chưa thực sự đầy đủ và chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm 

quan trọng của công tác này.  

Thứ hai, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PBGDPL còn tản mạn, 

chưa đồng bộ, hiệu lực pháp lý chưa cao, chủ yếu mới chỉ dừng ở các văn bản 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện 

PBGDPL, chưa có văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nên 

việc triển khai PBGDPL gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu cơ sở pháp lý để 

xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực có hiệu quả giữa 

các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng như các tổ chức chính trị- xã 

hội trong PBGDPL, chưa có cơ chế pháp lý để thực hiện xã hội hóa hiệu quả 

công tác này theo chủ trương của Đảng.  

Thứ ba, việc huy động nguồn lực cho công tác PBGDPL chưa được tiến 

hành một cách đồng bộ và rộng khắp. Tổ chức, nhân lực làm công tác PBGDPL 
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còn hạn chế. Kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện dành cho công tác này còn rất 

hạn hẹp, nhất là ở cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó pháp luật 

được ban hành ngày càng nhiều, nội dung đa dạng, phức tạp, điều chỉnh nhiều 

loại quan hệ xã hội phục vụ tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.  

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu tăng cường, phát 

huy vai trò, hiệu lực của pháp luật theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đòi hỏi 

công tác PBGDPL phải thực sự có chuyển biến căn bản, toàn diện. Kết luận số              

04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Kết luận số 04-KL/TW) đã chỉ rõ: “Đảng đoàn 

Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương 

xây dựng, ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản pháp 

luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật…”. 

Từ những lý do trên, việc xây dựng và ban hành Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật là rất cần thiết. 

 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG 

LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Mục đích, yêu cầu 

Việc xây dựng dự án Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất 

cho công tác PBGDPL, tạo chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả của 

hoạt động PBGDPL, với việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia 

công tác PBGDPL, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; xác lập trách 

nhiệm và cơ chế phối hợp, huy động các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức và 

xã hội cho công tác PBGDPL.  

Việc ban hành Luật phải góp phần bảo đảm sự công khai, minh bạch của 

các chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm mọi cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và doanh nghiệp đều có quyền và được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận 

thông tin về pháp luật, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, 

chấp hành pháp luật. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Việc xây dựng dự án Luật được dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây: 

Thứ nhất, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về hoạt động 

PBGDPL được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, 

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây 
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dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng 

đến năm 2020, đặc biệt là Chỉ thị số 32-CT/TW và Kết luận số 04-KL/TW.  

Thứ hai, kế thừa những quy định phù hợp của pháp luật hiện hành về 

PBGDPL, luật hoá các quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, các Bộ, ngành liên quan về PBGDPL đã được thực tiễn kiểm nghiệm, 

đồng thời bổ sung những nội dung mới; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của 

pháp luật về PBGDPL. 

Thứ ba, xác định PBGDPL là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, 

trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết 

cho công tác PBGDPL; quan tâm PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù, bao 

gồm: người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 

ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư 

dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người 

khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp 

đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt 

tù được hưởng án treo.  

Thứ tư, công dân có quyền được thông tin pháp luật và yêu cầu cơ quan 

nhà nước cung cấp thông tin về pháp luật; có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, 

học tập pháp luật. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo đảm quyền được 

thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân thông qua công tác 

PBGDPL. Nhà nước thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL, khuyến khích và 

có chính sách để các tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp cho PBGDPL; phát 

triển các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công tác này. 

 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có 5 chương, 41 điều. 

Chương I - Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 9); 

Chương II - Nội dung, hình thức PBGDPL (từ Điều 10 đến Điều 24); 

Chương III – Trách nhiệm PBGDPL của cơ quan, tổ chức, cá nhân (từ 

Điều 25 đến Điều 37); 

Chương IV – Các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL (Điều 38 và Điều 39); 

Chương V - Điều khoản thi hành (Điều 40 và Điều 41). 



 5 

1. Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học 

tập pháp luật của công dân (Điều 2) 

Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật, Luật khẳng định công dân 

có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học 

tập pháp luật. Đồng thời, Luật xác định trách nhiệm của Nhà nước bảo đảm, tạo 

điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật.  

Quyền này của công dân được cụ thể hóa tại khoản 2 Điều 11 (Hình thức 

PBGDPL), Điều 15 (Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, 

tài liệu pháp luật), khoản 2 Điều 17 (PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc 

thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân). 

2. Chính sách của Nhà nước về PBGDPL (Điều 3) và xã hội hóa công 

tác PBGDPL (Điều 4) 

Thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật quy định 

PBGDPL là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ 

vai trò nòng cốt.  

Luật xác định chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL (khoản 4 Điều 3) và 

có một điều riêng quy định về xã hội hóa công tác này tại Điều 4, trong đó giao 

Chính phủ căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của từng thời kỳ quy định cụ thể chính 

sách hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện 

PBGDPL. Bên cạnh đó, Luật đã thể hiện chính sách này tại các quy định về hình 

thức PBGDPL (Điều 11) như: hòa giải ở cơ sở, khai thác tủ sách pháp luật, lồng 

ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và đoàn thể, 

câu lạc bộ và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở; quy định khuyến khích và có chính 

sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện 

PBGDPL (khoản 2 Điều 15, khoản 3 Điều 17, khoản 4 Điều 18, khoản 4 Điều 19, 

khoản 3 Điều 20); trách nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(Điều 29); trách nhiệm của tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp 

(Điều 30), trách nhiệm của gia đình (Điều 32), tuyên truyền viên pháp luật và những 

người được mời tham gia PBGDPL ở cơ sở (Điều 37), khoản 3 Điều 39.  

Luật khẳng định chính sách chung là Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần 

thiết cho công tác PBGDPL, đồng thời quan tâm, tập trung nguồn lực PBGDPL 

cho một số đối tượng đặc thù tại mục 2, Chương II của Luật.  

3. Quản lý nhà nước về PBGDPL (Điều 6) 
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Luật quy định cụ thể các nội dung quản lý nhà nước về PBGDPL, đồng thời 

xác định cơ quan quản lý nhà nước về PBGDPL, theo đó Chính phủ được giao 

nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về PBGDPL; Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm 

trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL. Luật hóa một nhiệm vụ 

quan trọng đã và đang thực hiện có hiệu quả, Luật giao Bộ Tư pháp chủ trì xây 

dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn, trung 

hạn về PBGDPL; chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật nhằm thống 

nhất một đầu mối quản lý về công tác này, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả 

việc xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu về pháp luật; do thời gian qua có nhiều cơ 

quan, tổ chức đã xây dựng cơ sở dữ liệu về pháp luật dẫn đến tình trạng dàn trải. 

Bên cạnh đó, Luật đã giao Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý 

nhà nước về PBGDPL và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện 

quản lý nhà nước về PBGDPL tại địa phương. 

4. Hội đồng phối hợp PBGDPL (Điều 7) 

Thực tiễn công tác PBGDPL hơn 10 năm qua cho thấy, mô hình Hội đồng 

phối hợp công tác PBGDPL là mô hình phối hợp liên ngành đóng vai trò rất 

quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Tính đến ngày 

31/12/2011, bên cạnh Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ, 23 

Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, 98% đơn vị cấp huyện và 87,92% đơn vị cấp xã đã thành lập Hội đồng 

phối hợp công tác PBGDPL. Chính vì vậy, tại Kết luận số 04-KL/TW, Ban Bí 

thư Trung ương Đảng đã yêu cầu cần: “Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của 

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên của 

Hội đồng trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương”.  

Hội đồng phối hợp PBGDPL là mô hình cần thiết, có vai trò tích cực 

trong điều kiện hiện nay khi mà hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật 

của nhiều người dân còn hạn chế. Chính vì vậy, mô hình Hội đồng này đã được 

luật hóa trong Luật, được thành lập ở 03 cấp là: trung ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chức năng của Hội 

đồng là cơ quan tư vấn cho Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện về công tác PBGDPL và huy động nguồn lực cho công tác 

PBGDPL. Riêng đối với cấp xã, do đây là cấp tổ chức thực hiện công tác 

PBGDPL nên không cần thiết phải thành lập Hội đồng.  



 7 

Để xác định và nâng cao vị trí, vai trò của Cơ quan thường trực Hội đồng 

phối hợp PBGDPL, Luật quy định Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

PBGDPL của Chính phủ là Bộ Tư pháp, của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở Tư 

pháp, của Ủy ban nhân dân cấp huyện là Phòng Tư pháp. Luật giao Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL. 

5. Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (Điều 8) 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật lấy ngày 09 tháng 11 hàng năm là 

Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, 

pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân dân và doanh nhân. Đây là ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - 

đạo luật cơ bản đầu tiên của Nhà nước ta. Trong quá trình xây dựng Luật có ý 

kiến đề nghị lấy tên gọi ngày này là Ngày Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN 

Việt Nam trên cơ sở tham khảo mô hình Ngày Hiến pháp của một số nước. Tuy 

nhiên, đa số ý kiến cho rằng mặc dù Luật lấy ngày ban hành Hiến pháp đầu tiên 

của Nhà nước ta làm Ngày Pháp luật, nhưng không nên gọi là Ngày Hiến pháp. 

Mô hình Ngày Pháp luật là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa 

các hình thức PBGDPL hiện có. Từ sáng kiến trước đây của một số tỉnh, trong 

năm 2010 Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ đã hướng dẫn 

việc nhân rộng Ngày Pháp luật trên phạm vi toàn quốc. Tính đến ngày 

31/5/2012, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 06 bộ, ngành 

Trung ương triển khai thực hiện mô hình này và qua đánh giá bước đầu cho 

thấy, việc thực hiện Ngày Pháp luật ở các địa phương, cơ quan đã đem lại hiệu 

quả thiết thực.  

Trong Ngày Pháp luật này, cả nước sẽ tổ chức đợt cao điểm về PBGDPL 

với nhiều hoạt động thiết thực; tập trung phổ biến, giáo dục các văn bản pháp 

luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực chuyên môn cho cán bộ, công chức, 

viên chức, các văn bản pháp luật mới về quyền và nghĩa vụ của công dân, gắn 

với đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; cung cấp tài 

liệu hoặc giới thiệu nội dung văn bản pháp luật sẽ phổ biến để cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân dân nghiên cứu trước nhằm hiểu sâu hơn và đặt câu hỏi 

thảo luận khi sinh hoạt pháp luật. Cũng trong Ngày Pháp luật, các cơ quan, 

đoàn thể tổ chức khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác PBGDPL, trong đó có các hiệp hội nghề nghiệp về pháp luật, 

tổ chức, cá nhân hành nghề pháp luật đã được xã hội hóa như: luật sư, công 

chứng... Để quy định chi tiết nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật, bảo 

đảm tính khả thi, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành. 
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6. Nội dung PBGDPL cho công dân (Điều 10) 

Về nguyên tắc, nội dung PBGDPL phải bảo đảm bao quát tất cả các văn 

bản quy phạm pháp luật được ban hành. Khoản 1 Điều 10 cũng đã quy định nội 

dung PBGDPL là các quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, do số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hằng năm là 

quá lớn lại thuộc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nên để công tác PBGDPL 

đem lại hiệu quả thiết thực thì cần lựa chọn các lĩnh vực có liên quan trực tiếp 

đến đời sống và hoạt động nghề nghiệp của người dân hoặc tác động trực tiếp 

đến những ngành, lĩnh vực nhất định. Trên cơ sở đó, Luật PBGDPL quy định 

nội dung PBGDPL là quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, 

trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn 

nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao 

động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công 

chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; các điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận 

quốc tế.  

Bên cạnh các quy định của pháp luật, nội dung PBGDPL còn bao gồm ý 

thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc 

chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật nhằm 

góp phần tạo niềm tin vào pháp luật, xây dựng con người mới vừa có hiểu biết 

pháp luật, vừa có ý thức chấp hành pháp luật. 

7. Về hình thức PBGDPL (từ Điều 11 đến Điều 16) 

Điều 11 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định các hình thức 

PBGDPL hiện đang được áp dụng nhiều, có hiệu quả trên thực tế là: (1) Họp 

báo, thông cáo báo chí; (2) Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm 

hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; (3) Thông qua các phương 

tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ 

động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin 

điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư; (4) Tổ 

chức thi tìm hiểu pháp luật; (5) Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành 

chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt 

động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ 

giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; (6) Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp 

luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở; (7) Thông qua chương trình giáo dục 

pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; (8) Các hình 
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thức PBGDPL khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác PBGDPL đem 

lại hiệu quả. 

Trong các hình thức PBGDPL trên, có những hình thức Nhà nước, xã hội 

thực hiện trách nhiệm chủ động PBGDPL cho công dân, đáp ứng quyền của 

công dân được thông tin về pháp luật, nhưng cũng có những hình thức để người 

dân thực hiện quyền yêu cầu nhà nước cung cấp thông tin pháp luật, chủ động 

tìm hiểu các vấn đề pháp luật cụ thể. Nhà nước, xã hội có trách nhiệm đáp ứng 

các yêu cầu này của cá nhân (như hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông 

tin, tài liệu pháp luật.....). 

Để cụ thể hóa các hình thức PBGDPL, Luật đã có 05 điều quy định về họp 

báo, thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật (Điều 12); đăng tải thông 

tin pháp luật trên trang thông tin điện tử (Điều 13); PBGDPL trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (Điều 14); tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp 

thông tin, tài liệu pháp luật (Điều 15) và PBGDPL thông qua công tác xét xử, xử 

lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 

16). Trong đó, hình thức đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử 

và PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng được Luật quy định cụ thể 

các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện các hình thức PBGDPL này để bảo 

đảm tính khả thi, tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức.  

8. PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù (từ Điều 17 đến Điều 22) 

Nhằm tập trung nguồn lực PBGDPL, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

xác định 06 đối tượng đặc thù, đây là các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn 

trong việc tiếp nhận thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật, đó là: người dân ở 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người lao động 

trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang 

chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người đang bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án 

treo. 

Đối với mỗi đối tượng, Luật quy định những nội dung pháp luật thiết 

thực, liên quan trực tiếp đến đối tượng được phổ biến, giáo dục; các hình thức 

PBGDPL phù hợp với từng đối tượng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trực tiếp PBGDPL; những chính sách về PBGDPL cho các đối tượng đặc 



 10 

thù và khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong xã hội đầu tư, hỗ trợ công tác 

PBGDPL cho các đối tượng này. 

9. Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục 

quốc dân (Điều 23 và Điều 24) 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật khẳng định giáo dục pháp luật trong các 

cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được lồng ghép trong chương 

trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo; là một nội dung trong chương 

trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo 

dục đại học. 

Luật quy định chung về yêu cầu đối với nội dung giáo dục pháp luật trong 

chương trình giáo dục của từng cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, theo đó nội 

dung giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc 

dân được xây dựng phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với 

mục tiêu giáo dục, ngành nghề đào tạo, bảo đảm tính thống nhất, phổ thông, cơ 

bản, thiết thực, đồng bộ và có hệ thống. Cụ thể là:  

- Nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục mầm non và 

tiểu học được lồng ghép thông qua nội dung giáo dục đạo đức, hình thành thói 

quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn 

kết, tinh thần tự giác, tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật; 

- Nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục trung học cơ 

sở, trung học phổ thông trang bị kiến thức ban đầu về quyền, nghĩa vụ của công 

dân, rèn luyện thói quen, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; 

- Nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục đại học trang bị kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, kiến thức 

pháp luật liên quan đến ngành, nghề đào tạo. 

Đối với hình thức giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục quốc dân được thực hiện bằng 02 hình thức: (1) Giáo dục chính 

khóa thông qua việc lồng ghép trong các hoạt động giáo dục ở cấp mầm non; 

môn học đạo đức ở cấp tiểu học; môn học giáo dục công dân ở cấp trung học cơ 

sở, trung học phổ thông; môn học pháp luật, pháp luật đại cương, pháp luật 

chuyên ngành tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; các môn 

học trong cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân và (2) Giáo dục 

ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

10. Trách nhiệm PBGDPL của cơ quan, tổ chức (mục 1 Chương III) 
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Để bao quát toàn bộ các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm PBGDPL, nhằm 

huy động sức mạnh cũng như nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

trong công tác PBGDPL, tại mục 1, Luật quy định trách nhiệm chung của các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đồng thời quy định thêm trách 

nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục pháp luật 

trong các cấp học và trình độ đào tạo; quy định thời gian, lộ trình hoàn thành việc 

chuẩn hóa giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp 

luật; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình giáo dục pháp 

luật trong các cơ sở dạy nghề. Bên cạnh đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Luật 

quy định trách nhiệm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán 

Nhà nước, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh 

tư pháp, cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và gia đình. 

11. Về báo cáo viên pháp luật (Điều 35, Điều 36), tuyên truyền viên 

pháp luật và những người được mời tham gia PBGDPL ở cơ sở (Điều 37) 

11.1. Báo cáo viên pháp luật  

Báo cáo viên pháp luật có vị trí rất quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong 

công tác PBGDPL. Nhằm luật hóa quy định về báo cáo viên pháp luật tại Thông 

tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2010 quy định về báo cáo viên 

pháp luật và nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ này trong công tác PBGDPL, 

Luật PBGDPL quy định báo cáo viên pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức 

và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan có thẩm quyền ra 

quyết định công nhận để kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục 

pháp luật. Đồng thời, Luật quy định các tiêu chuẩn của báo cáo viên pháp luật 

gồm: Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong 

công tác; có khả năng truyền đạt; có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian 

công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng 

tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời 

gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.  

Khác với quy định hiện hành về tiêu chuẩn báo cáo viên pháp luật tại 

Thông tư số 18/2010/TT-BTP, Luật quy định tiêu chuẩn chung về trình độ cho 

các cấp báo cáo viên pháp luật (trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện). Có ý kiến 

cho rằng tiêu chuẩn của báo cáo viên pháp luật được quy định trong Luật là cao, 

hạn chế sự phát triển của đội ngũ này. Tuy nhiên, đa số ý kiến nhất trí quy định 

tiêu chuẩn của báo cáo viên pháp luật như trong Luật là cần thiết do việc 
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PBGDPL đòi hỏi phải chuẩn xác, phù hợp với từng loại đối tượng. Vì vậy, một 

người để được công nhận là báo cáo viên pháp luật ngoài phẩm chất đạo đức, 

lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác và khả năng truyền đạt, 

cần phải có trình độ, kinh nghiệm, độ từng trải nhất định nhằm bảo đảm chất 

lượng PBGDPL và tạo được sự tin cậy của đối tượng được PBGDPL. Quy định 

về tiêu chuẩn báo cáo viên như trong Luật là mức tối thiểu để một người có thể 

được công nhận là báo cáo viên pháp luật. Đối với những người có kiến thức 

hoặc kinh nghiệm về pháp luật nhưng không đủ các điều kiện khác để được 

công nhận làm báo cáo viên pháp luật thì vẫn có thể tham gia PBGDPL với tư 

cách là tuyên truyền viên pháp luật hoặc là người được mời tham gia PBGDPL ở 

cơ sở (Điều 37 của Luật). 

Luật quy định thẩm quyền quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật, 

theo đó Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật 

trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định công nhận 

báo cáo viên pháp luật cùng cấp. 

Một điểm mới của Luật là giao trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức quản lý 

trực tiếp báo cáo viên pháp luật tổ chức rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

ra quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Đồng thời Luật giao Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo 

viên pháp luật. 

Để xác định địa vị pháp lý của báo cáo viên pháp luật, Luật quy định 

quyền và nghĩa vụ của họ tại Điều 36.  

11.2. Tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia 

PBGDPL ở cơ sở  

Nhằm cụ thể hóa chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL quy định tại 

khoản 3 Điều 3, huy động đông đảo những người có kiến thức, hiểu biết pháp 

luật tham gia PBGDPL, Luật quy định về tuyên truyền viên pháp luật và những 

người được mời tham gia PBGDPL ở cơ sở. Theo đó, người có uy tín, kiến thức, 

am hiểu về pháp luật được xem xét để công nhận là tuyên truyền viên pháp luật 

ở xã, phường, thị trấn hoặc được mời tham gia PBGDPL ở cơ sở. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật. 

12. Các biện pháp bảo đảm cho công tác PBGDPL (Điều 40 và Điều 41) 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, Luật quy định các 

biện pháp bảo đảm về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí 

cho công tác PBGDPL. 
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Về tổ chức, cán bộ, phương tiện cho công tác PBGDPL, Luật giao Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và người đứng đầu tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm bố trí đủ cán 

bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

làm công tác PBGDPL phù hợp với nhu cầu PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn 

quản lý; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác PBGDPL 

theo quy định của Chính phủ. 

Kinh phí PBGDPL của các cơ quan, tổ chức thụ hưởng ngân sách do ngân 

sách nhà nước bảo đảm và huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Ngân sách 

trung ương hỗ trợ kinh phí PBGDPL cho các địa phương chưa tự cân đối được 

ngân sách. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ PBGDPL của năm sau, cơ quan, tổ 

chức xây dựng dự toán kinh phí PBGDPL và tổng hợp chung vào dự toán ngân 

sách nhà nước của cấp mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước.  

Cụ thể hóa chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL, Luật quy định 

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài tài trợ, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PBGDPL theo quy định của 

pháp luật. 

 

IV. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII 

thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 01 

năm 2013. Lần đầu tiên nước ta có một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao dưới hình thức văn bản luật về PBGDPL, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, 

thống nhất cho công tác này. Để Luật đi vào cuộc sống, cần triển khai thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật  

1.1. Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phổ biến, 

quán triệt, tập huấn nội dung Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. 

1.2. Bộ Tư pháptTổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề quán triệt Luật phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 
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1.3. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tổ chức Hội nghị tập huấn, giới 

thiệu nội dung cơ bản của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp 

luật, nghiệp vụ PBGDPL. 

a) Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL của Chính phủ (Bộ 

Tư pháp) tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật cho  

đối tượng là báo cáo viên pháp luật trung ương, đại diện các tổ chức pháp chế 

các bộ, ngành, đoàn thể. 

b) Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức Hội nghị tập 

huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật cho đối tượng là công chức của cơ 

quan tư pháp địa phương, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, tổ chức pháp chế 

của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan, tổ chức ở địa phương. 

1.4. Cơ quan tư pháp các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức 

giới thiệu, phổ biến Luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa 

bàn: biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật; phối hợp với các 

cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ 

biến Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có các cơ quan báo chí của 

ngành (Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Pháp luật TP Hồ Chí 

Minh, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp….). 

2. Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ 

chức rà soát văn bản pháp luật về PBGDPL do mình ban hành; thống kê những 

văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

3. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn 

triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3.1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, 

trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật vào tháng 10/2012. 

3.2. Bộ Tư pháp xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 

18/2010/TT-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2010 quy định về báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia PBGDPL. 

3.3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Thông tư liên tịch 

thay thế Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 
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2010 hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho 

công tác PBGDPL. 

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật theo hướng thống nhất đầu mối quản lý về Bộ Tư pháp. 

5. Hằng tháng, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và 

cơ quan chủ trì soạn thảo ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

6. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL của Chính phủ, Hội 

đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp của Chính phủ, Quy chế Hội đồng 

phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện để phù hợp với các quy định của Luật phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức thành viên của Mặt trận có trách 

nhiệm bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật làm công tác PBGDPL phù hợp với nhu cầu PBGDPL 

trong lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 38 Luật phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

8. Kiểm tra và sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

8.1. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật tại một số bộ, ngành, địa phương phục vụ sơ kết 03 năm thực hiện Luật. 

8.2. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật.  


